
1 

 

 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG  

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 

1. Luật số: 58/2010/QH12 Luật Viên chức ngày 15/11/2010  

Điều 2. Viên chức 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn 

vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.  

Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức  

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt 

động nghề nghiệp.  

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. 

 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy 

tắc ứng xử.  

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân 

dân.  

Điều 7. Vị trí việc làm 

1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức 

vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để 

thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công 

lập.  

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.  

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.  

3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.  

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.  

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ 

được giao.  

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp 

luật.  
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7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.  

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương 

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản 

lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và 

chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp 

đặc thù. 

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy 

định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy 

chế của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi 

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao 

động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày 

nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.  

2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc 

trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để 

nghỉ một lần nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự 

đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương 

theo quy định của pháp luật.  

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự 

đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian 

quy định 

1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm 

việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không 

cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập.  
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3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ 

chức nghiên cứu khoa học tư , trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.  

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp 

luật của Nhà nước. 

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.  

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệpthực hiện đúng 

các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.  

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài 

sản được giao.  

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.  

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp 

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất 

lượng.  

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.  

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.  

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.  

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:  

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;  

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;  

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;  

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp.  

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.  

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, 

mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.  

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của 

pháp luật.  
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3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi 

hình thức.  

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần 

phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.  

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động 

nghề nghiệp.  

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống 

tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan.  

2. Thông tư  số: 07/2014/TT-BYT, ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế 

Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được 

giao 

1. Những việc phải làm: 

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên 

chức;  

b) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc theo 

quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;  

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, 

quy chế làm việc của ngành, của đơn vị;  

d) Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức 

nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử;  

đ) Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; chủ động, chịu trách nhiệm trong công 

việc;  

e) Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện 

công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả;  

g) Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;  

h) Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định; đeo phù hiệu của các 

lĩnh vực đã được pháp luật quy định (nếu có). 

Khoản 2 Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
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2. Những việc phải làm đối với người đến khám bệnh: 

a) Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết;  

b) Sơ bộ phân loại người bệnh, sắp xếp khám bệnh theo thứ tự và đối tượng ưu tiên theo 

quy định;  

c) Bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khi khám bệnh; thông báo và giải thích tình 

hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của 

người bệnh biết; 

d) Khám bệnh, chỉ định xét nghiệm, kê đơn phù hợp với tình trạng bệnh và khả năng chi 

trả của người bệnh;  

đ) Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử 

dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh và hẹn khám lại khi cần 

thiết đối với người bệnh điều trị ngoại trú;  

e) Hỗ trợ người bệnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhập viện khi có chỉ định.  

Khoản 3 Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

3. Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú: 

a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội 

quy, quy định của bệnh viện và của khoa;  

b) Thăm khám, tìm hiểu, phát hiện những diễn biến bất thường và giải quyết những 

nhu cầu cần thiết của người bệnh; giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người 

bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;  

c) Tư vấn giáo dục sức khoẻ và hướng dẫn người bệnh hoặc người đại diện hợp 

pháp của người bệnh thực hiện chế độ điều trị và chăm sóc;  

d) Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh 

hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu;  

đ) Đối với người bệnh có chỉ định phẫu thuật phải thông báo, giải thích trước cho 

người bệnhhoặc người đại diện của người bệnh về tình trạng bệnh, phương pháp phẫu 

thuật, khả năng rủi ro có thể xảy ra và thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị theo quy định. 

Phải giải thích rõ lý do cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh 

khi phải hoãn hoặc tạm ngừng phẫu thuật . 
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Khoản 4 Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

4. Những việc phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến: 

a) Thông báo và dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh 

những điều cần thực hiện sau khi ra viện.Trường hợp chuyển tuyến cần giải thích lý do 

cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;  

b) Công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà 

người bệnh phải thanh toán giải thích đầy đủ khi người bệnh hoặc người đại diện hợp 

pháp của người bệnh có yêu cầu;  

c) Khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến 

theo quy định;  

d) Tiếp thu ý kiến góp ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người 

bệnh khi người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến.  

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12, ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh;  

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám 

bệnh, chữa bệnh;  

Điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 

1. Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản 

của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có 

công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân 

dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 
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2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ 

chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.  

4. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh, 

chữa bệnh.  

5. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 6. Các hành vi bị cấm 

1. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh.  

2. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời 

gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy 

phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.  

3. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy 

phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu.  

4. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt 

động.  

5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ 

đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền. 

6. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử 

dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh.  

7. Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi 

hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi 

dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về 

phương pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh.  

8. Sử dụng hình thức mê tính trong khám bệnh, chữa bệnh.  
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9. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, 

hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh.  

10. Vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ 

thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám 

bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể 

người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, 

chữa bệnh 

11. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành 

nghề.  

12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa 

bệnh bắt buộc.  

13. Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia 

quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân.  

hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 

và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia 

quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước. 

14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Được thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này; 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế được 

khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe để lao động, học tập, làm việc và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe của mình.  

2. Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh 

mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái phạm vi hoạt động chuyên môn được 

ghi trong giấy phép hoạt động nhưng phải giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn 

phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị cho người bệnh cho đến 

khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. 

3. Được thu các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.  
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4. Được hưởng chế độ ưu đãi khi thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định của pháp luật.  

Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.  

2. Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan.  

3. Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm 

yết.  

4. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành 

nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

5. Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề 

được quy định tại Luật này.  

6. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép.  

7. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.  

8. Trường hợp dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm 

chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp và quyết 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với người bệnh.  

4. Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về Luật phòng chống tham 

nhũng. 

Điều 2. Các hành vi tham nhũng 

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 
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g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc địa phương vì vụ lợi; 

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; 

k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi; 

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì 

vụ lợi; 

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp 

luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. 

2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, 

quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: 

a) Tham ô tài sản; 

b) Nhận hối lộ; 

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức 

mình vì vụ lợi. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham 

nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với 

cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc 

thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

trong phòng, chống tham nhũng. 

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

1. Cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 

phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, 

quyền hạn. 

2. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân 

cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào 
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tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có 

chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố 

giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. 

3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về 

hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 

4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này. 

Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch 

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh 

doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo 

trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, 

minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công 

khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì 

phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

 

 

 



12 

 

5. Quyết định số: 2088/ BYT-QĐ ngày 06 tháng 11nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành "Quy định về y đức" 

QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 

(TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Gồm 12 điều 

1.Chăm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong 

hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách 

nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người 

thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ 

chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo 

vệ sức khoẻ nhân dân. 

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không 

được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, 

nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.           

3. Tôn trọng quyền được khám bệnh chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí 

mật riêng tư của người bệnh; khi thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. 

Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân 

biệt đối xử người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây 

phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh. 

4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; 

trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình 

hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho 

họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, 

khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh 

nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng, đồng thời 

thông báo cho gia đình người bệnh biết. 

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đun đẩy 

người bệnh. 

6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; 

không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không 

đúng với yêu cầu và mức độ bệnh. 
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7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các 

diễn biến của người bệnh. 

8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự 

chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ. 

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp 

đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết. 

10. Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng 

truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 

11.Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi 

cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. 

12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch 

bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống 

vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch. 

 


